Chương trình đào tạo thạc sĩ luật học		Đề cương chi tiết học phần 
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
(Chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Luật kinh tế theo định hướng ứng dụng)
I. THÔNG TIN CHUNG VỀ HỌC PHẦN
Tên học phần: Tư vấn pháp luật về thuế cho doanh nghiệp 
Loại học phần: Tự chọn
Mã số học phần: LKT-11. Số tín chỉ của học phần:02
Các học phần tiên quyết(nếu có):không
II. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN
	Số TT
	Họ và tên giảng viên tham gia giảng dạy học phần
	Nơi công tác
	Liên hệ

	
	
	
	Email 
	Số điện thoại

	1
	TS. Vũ Văn Cương 
	Trung tâm TVPL 
	cuongdhl@yahoo.com
	0912125620

	2
	TS. Trần Vũ Hải 
	Khoa PL Kinh tế 
	tranvuhai2007@gmail.com

	0983.137.393


III. MÔ TẢ HỌC PHẦN
1. Mục tiêu của học phần
Về kiến thức:
- Người học biết và nắm vững các kiến thức chuyên sâu, toàn diện về ứng dụng pháp luật thuế vào thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp, có thể sử dụng kiến thức trong học phần trong công tác quản lý tài chính doanh nghiệp nói chung và thực hiện các quyền và nghĩa vụ thuế của Doanh nghiệp nói riêng. Người học làm chủ được các giá trị cốt lõi, quan trọng của pháp luật thuế ứng dụng.
- Người học hiểu, vận dụng được các kiến thức chuyên ngành về pháp luật thuế trong hoạt động xây dựng pháp luật, tư vấn pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp có liên quan đến pháp luật thuế; có tư duy tiên tiến và khoa học trong tổ chức công việc ứng dụng để giải quyết các vấn đề phức tạp phát sinh trong thực tiễn hành nghề luật.
- Học viên có khả năng phân tích, đánh giá các vụ việc pháp lý trên thực tế liên quan đến pháp luật về thuế;
- Học viên có khả năng xây dựng các giải pháp phù hợp pháp luật để giải quyết vụ việc, nhằm tư vấn cho doanh nghiệp cũng như các tổ chức, đơn vị có liên quan.
Về kỹ năng:
- Người học nắm vững và có khả năng vận dụng thành thạo các kỹ năng cơ bản trong công tác xây dựng pháp luật, áp dụng pháp luật, tư vấn chính sách và thực hành pháp luật thuế nói chung và pháp luật thuế áp dụng cho doanh nghiệp nói riêng. 
- Người học có phương pháp và kỹ năng phân tích, tranh luận, trình bày các ý kiến, lập luận pháp lý trong các môi trường hành nghề pháp luật; có kỹ năng làm việc nhóm hoặc làm việc độc lập trong hoạt động thực tiễn liên quan đến pháp luật thuế trong doanh nghiệp.
2. Nội dung giảng dạy của học phần
Chuyên đề 1:Tư vấn pháp luật về xác định nghĩa vụ thuế và thực hiện nghĩa vụ thuế đối với doanh nghiệp
1.1. Họ và tên giảng viên:
1. TS. Trần Vũ Hải;   Email: tranvuhai2007@gmail.com; Điện thoại: 0983.137.393
2. TS.Vũ Văn Cương;  Email: cuongdhl@yahoo.com;    Điện thoại:  0912.125. 620
1.2. Nội dung giảng dạy:
1.Tổng quan về tư vấn pháp luật thuế cho doanh nghiệp 
1.1. Khái niệm tư vấn pháp luật thuế cho doanh nghiệp. 
1.2. Yêu cầu cơ bản trong tư vấn pháp luật thuế cho doanh nghiệp.
1.3. Những kỹ năng cần có khi tiến hành tư vấn pháp luật thuế cho doanh nghiệp
2. Hệ thống hóa các văn bản pháp luật về các loại thuế áp dụng đối với doanh nghiệp và một số lưu ý khi áp dụng
2.1.Hệ thống các văn bản pháp luật sử dụng để tư vấn về nội dung các loại thuế áp dụng cho doanh nghiệp; 
2.2. Những lưu ý khi tư vấn về nội dung các loại thuế áp dụng cho doanh nghiệp
3.Những vướng mắc chủ yếu trên thực tế về các loại thuế quan trọng đối với doanh nghiệp 
3.1. Những vướng mắc thường gặp đối với thuế giá trị gia tăng và hướng giải quyết; 
3.2. Những vướng mắc thường gặp đối với thuế thu nhập doanh nghiệp và hướng giải quyết; 
3.3. Những vướng mắc thường gặp đối với thuế xuất, nhập khẩu và hướng giải quyết; 
4.Tư vấn giải quyết các tình huống cụ thể mà giảng viên đặt ra
1.3. Tài liệu tham khảo:
1.3.1.Tài liệu tham khảo bắt buộc:
- Các Luật thuế và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các luật thuế; 
- Luật kế toán và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các luật kế toán; 
- Luật Hải quan, Luật Doanh nghiệp, Bộ luật Dân sự và các văn bản pháp luật khác.
1.3.2.Tài liệu tham khảo tự chọn: 
Giáo trình kỹ năng tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp (phần chuyên sâu) - Học viện Tư pháp, Nxb Tư Pháp 2016
Vấn đề/chuyên đề 2:Tư vấn pháp luật thủ tục thuế cho doanh nghiệp
2.1. Họ và tên giảng viên:
1. TS.Vũ Văn Cương;  Email: cuongdhl@yahoo.com;    Điện thoại:  0912.125. 620
2. TS. Trần Vũ Hải;   Email: tranvuhai2007@gmail.com; Điện thoại: 0983.137.393
2.2. Nội dung giảng dạy: 
1. Khái niệm và nội dung cơ bản của tư vấn pháp luật thủ tục thuế cho doanh nghiệp
2. Tư vấn về quyền, nghĩa vụ của doanh nghiệp trong thực hiện pháp luật thuế; 
3. Tư vấn cho doanh nghiệp trong ký kết hợp đồng với tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế.
4. Tư vấn về thủ tục hành chính thuế (Đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, ấn định thuế; hoàn thuế, miễn thuế, giảm thuế; Xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt).
5. Tư vấn pháp luật khi doanh nghiệp thuộc đối tượng kiểm tra, thanh tra thuế; 
6. Tư vấn cho doanh nghiệp khi bị xử phạt vi phạm hành chính thuế hoặc bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế. 
7. Tư vấn cho doanh nghiệp trong giải quyết nợ thuế; 
8. Tư vấn bảo vệ quyền và lợi ích về thuế cho doanh nghiệp khi quyền lợi của doanh nghiệp bị  xâm hại. 
9. Ứng dụng giải quyết các tình huống thực tiễn mà giảng viên đưa ra 
2.3. Tài liệu tham khảo: 
* Tài liệu tham khảo bắt buộc: 
         - Luật quản lý thuế và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế; 
- Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/06/2014 và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Hải quan;      
- Luật kế toán 2015 và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các Luật kế toán; 
- Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; 
- Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20/ 6/2012 và các Nghị định và Thông tư hướng dẫn thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế và Hải quan; 
- Luật khiếu nại năm 2011; Luật tố cáo năm 2011; Luật Tố tụng hành chính và Văn bản hướng dẫn thi hành; Bộ luật Dân sự Việt Nam năm 2015; Luật Doanh nghiệp năm 2014.
- Chính phủ (2011), Chiến lược cải cách hệ thống thuế từ năm 2011 đến năm 2020, (Ban hành theo Quyết định số 732/QĐ-TTg ngày 17/05/2011 của Thủ tướng Chính phủ).
- TS. Nguyễn Thị Thương Huyền (2008), “Luật quản lý thuế và những vấn đề cần bànthêm” Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp , số 19/2008, tr. 51 – 55
- Vũ Văn Cương (2012), “Pháp luật Quản lý thuế trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam – Những vấn đề lý luận và thực tiễn” – Luận án tiến sĩ Luật học;
[bookmark: _GoBack]Tài liệu tham khảo tự chọn:
- Các Luận văn, luận án Luật học có liên quan đến pháp luật quản lý thuế từ năm 2010 đến nay.
- Các vụ việc, tình huống thực tiễn do giảng viên cung cấp;
- Các bài báo phản ánh về các vụ việc hoặc vướng mắc trong thực tiễn về thuế và pháp luật quản lý thuế;

3. Hình thức tổ chức giảng dạy học phần

	Số TT
	Tên vấn đề/chuyên đề được giảng dạy trong học phần
	Lý thuyết
	Tự học
	Làm việc nhóm
	Thảo luận/thực hành
	Tổng số tiết giảng LT, TL

	1
	Tư vấn pháp luật về xác định nghĩa vụ thuế và thực hiện nghĩa vụ thuế đối với doanh nghiệp
	5
	20
	3
	10
	15

	2
	Tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp về thủ tục thuế
	5
	20
	3
	10
	15


4. Kiểm tra đánh giá học phần
4.1.Kiểm tra thường xuyên:
a) Hình thức kiểm tra, đánh giá:01 bài kiểm tra viết trên lớp
b) Thang điểm đánh giá:Thang điểm đánh giá là điểm số là10 điểm (với tiêu chí đánh giá: Hình thức 1điểm ; Nội dung 9 điểm)
c) Trọng số điểm: 30%
4.2.Thi kết thúc học phần:       
a) Hình thức kiểm tra, đánh giá: Viết tiểu luận và thuyết trình tiểu luận.
b) Thang điểm đánh giá:Thang điểm đánh giá là điểm số.10 điểm ( Nội dung tiểu luận trình bày 6 điểm; thuyết trình trả lời câu hỏi 4 điểm ;   
c) Trọng số điểm: 70%
IV. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CHI TIẾT CỦA HỌC PHẦN
1. Chuyên đề 1:Tư vấn pháp luật về xác định nghĩa vụ thuế và thực hiện nghĩa vụ thuế đối với doanh nghiệp
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	1.Tổng quan về tư vấn pháp luật thuế cho doanh nghiệp 
1.1. Khái niệm tư vấn pháp luật thuế cho doanh nghiệp. 
1.2. Yêu cầu cơ bản trong tư vấn pháp luật thuế cho doanh nghiệp.
1.3. Những kỹ năng cần có khi tiến hành tư vấn pháp luật thuế cho doanh nghiệp
2. Hệ thống hóa các văn bản pháp luật về các loại thuế áp dụng đối với doanh nghiệp và một số lưu ý khi áp dụng
2.1.Hệ thống các văn bản pháp luật sử dụng để tư vấn về nội dung các loại thuế áp dụng cho doanh nghiệp; 
2.2. Những lưu ý khi tư vấn về nội dung các loại thuế áp dụng cho doanh nghiệp
	Giảng lý thuyết và GV giao tình huống để học viên chuẩn bị cho buổi thảo luận;
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	Buổi 2
	1.1. Những vướng mắc chủ yếu trên thực tế về các loại thuế quan trọng đối với doanh nghiệp 
1.1.1. Những vướng mắc thường gặp đối với thuế giá trị gia tăng và hướng giải quyết; 
1.1.2. Những vướng mắc thường gặp đối với thuế thu nhập doanh nghiệp và hướng giải quyết; 
1.1..3. Những vướng mắc thường gặp đối với thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và hướng giải quyết; 
1.2.Tư vấn giải quyết các tình huống cụ thể mà giảng viên đặt ra

	


- Trao đổi thảo luận giữa GV và học viên; 
- Học viên trình bày cách xử lý các tình huống mà GV giao.
- GV tổng hợp nhận xét và cho ý kiến kết luận…
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2. Chuyên đề 2:Tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp về thủ tục thuế
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	1.1. Khái niệm và nội dung cơ bản củatư vấn pháp luật thủ tục thuế cho doanh nghiệp
1.2. Tư vấn về quyền, nghĩa vụ của doanh nghiệp trong thực hiện pháp luật thuế; 
1.3. Tư vấn cho doanh nghiệp trong ký kết hợp đồng với tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế.
1.4. Tư vấn về thủ tục hành chính thuế
 -Những vấn đề doanh nghiệp cần lưu ý khi thực hiện các thủ tục hành chính thuế; 
1.5. Tư vấn pháp luật khi doanh nghiệpthuộc đối tượng kiểm tra, thanh tra thuế; 
 Các công việc mà doanh nghiệp cần chuẩn bị và thực hiện khi doanh nghiệp thuộc đối tượng kiểm tra, thanh tra thuế; 
1.6. Tư vấn cho doanh nghiệp khi bị xử phạt vi phạm hành chính thuế hoặc bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế. 
- Những vấn đề doanh nghiệp cần lưu ý khi doanh nghiệp có nguy cơ bị xử phạt vi phạm hành chính thuế hoặc bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.
1.7. Tư vấn cho doanh nghiệp trong giải quyết nợ thuế; 
  - Những vấn đề doanh nghiệp cần lưu ý khi doanh nghiệp có nợ thuế và các biện pháp doanh nghiệp có thể áp dụng trong giải quyết nợ thuế 
1.8. Tư vấn bảo vệ quyền và lợi ích về thuế cho doanh nghiệp khi quyền lợi của doanh nghiệp bị  xâm hại. 
-Các trường hợp quyền và lợi ích hợp pháp về thuế của doanh nghiệp có thể bị xâm hại và các biện pháp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp về thuế của doanh nghiệp khi bị xâm hại; 
	


Giảng lý thuyết và giao tình huống để học viên chuẩn bị cho buổi thảo luận;
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	Buổi 2
	1.1. Những vướng mắc mà doanh nghiệp thường gặp trong quá trình thực hiện quyền và nghĩa vụ của người nộp thuế và giải pháp tháo gỡ. 
1.2. Những trường hợp doanh nghiệp nên ký kết hợp đồng với tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế và những vấn đề cần lưu ý khi ký kết và thực hiện hợp đồng với tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế.
1.3. Những vướng mắc mà doanh nghiệp thường gặp trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính thuế và giải pháp tháo gỡ. 
1.4. Những vấn đề thường gặp khi doanh nghiệp bị kiểm tra, thanh tra thuế và biện pháp tháo gỡ vướng mắc; 
1.5 Các giải pháp phòng ngừa và khắc phục tình trạngbị xử phạt vi phạm hành chính thuế hoặc bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.
1.6. Ứng dụng giải quyết các tình huống thực tiễn mà giảng viên đưa ra 
	


- Trao đổi thảo luận giữa GV và học viên; 
- Học viên trình bày cách xử lý các tình huống mà GV giao.
- GV tổng hợp nhận xét và cho ý kiến kết luận…
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Tư vấn pháp luật về thuế cho doanh nghiệp 		Mã số: LKT-11
